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PHỤ LỤC BÁO CÁO SỐ LIỆU
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW gắn với 
kết quả bước đầu triển khai, thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU
-----

I. Công tác triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Nghị quyết số 15-NQ/TU
1. Tình hình quán triệt các văn bản tại các cấp (ghi tỷ lệ % vào ô tương ứng)
1.1. Tình hình quán triệt Nghị quyết số 33-NQ/TW
	Đơn vị
	Chưa
quán
triệt
	Đã
quán
triệt
	Đối tượng
quán triệt
	Phương thức quán triệt

	
	
	
	Cán bộ
chủ chốt
	Đảng viên từng chi bộ
	Học tập chuyên đề
độc lập
	Lồng ghép với các chuyên đề khác
	Lồng vào cuộc họp chi bộ
	Khác (ghi rõ)

	Cấp huyện
	
	99,67%
	X
	X
	X
	
	
	





1.2. Tình hình quán triệt Nghị quyết số 15-NQ/TU
	Đơn vị
	Chưa
quán
triệt
	Đã
quán
triệt
	Đối tượng quán triệt
	Phương thức quán triệt

	
	
	
	Cán bộ chủ chốt
	Đảng viên từng chi bộ
	Học tập chuyên đề
độc lập
	Lồng ghép với các chuyên đề khác
	Lồng vào cuộc họp chi bộ
	Khác (ghi rõ)

	Cấp huyện
	
	99,76%
	X
	X
	
	X
	
	



2. Kết quả ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW (thống kê đầy đủ các văn bản đã ban hành từ năm 1014 đến nay): 
1.1. Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW (thống kê đầy đủ các văn bản đã ban hành từ năm 1014 đến nay): 

	STT
	Cơ quan ban hành
	Số, kí hiệu văn bản, ngày ban hành
	Trích yếu văn bản

	I
	Cấp huyện
	
	

	1
	Huyện ủy
	Số 45-KH/HU
ngày 30/7/2014
	Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI)

	
	
	Số 48-CTr/HU
ngày 04/9/2014
	Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

	2
	HĐND huyện
	
	

	3
	UBND huyện
	
	

	II
	Cấp xã (ghi tỷ lệ %)
	100%
	


1.2. Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU
	STT
	Cơ quan ban hành
	Số, kí hiệu văn bản, ngày ban hành
	Trích yếu văn bản

	I
	Cấp huyện
	
	

	1
	Huyện ủy
	Số 201-CTr/HU ngày 01/12/2023
	Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 13/7/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hậu Giang đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững”

	2
	HĐND huyện
	
	

	3
	UBND huyện
	
	

	II
	Cấp xã (ghi tỷ lệ %)
	100%
	


3. Hoạt động kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW (đánh dấu X hoặc điền thông tin vào ô tương ứng)
	 
	Kiểm tra/ Giám sát
	Sơ kết, tổng kết

	
	Không
	Có, nêu rõ hình thức
	Không
	Có, nêu rõ định kỳ

	
	
	
	
	5 năm
	10 năm
	Khác

	Cấp huyện
	
	   … Kiểm tra lồng ghép, X

        Khảo sát chuyên đề                           
	
	

	X

	Sơ kết hàng năm gắn với sơ kết việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở 


II. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW
1. Số liệu cơ bản về xây dựng, phát triển văn hóa, con người 
	STT
	Tên đơn vị
	Năm 2014
	Năm 2019
	Năm 2024

	I- ĐIỆN ẢNH

	1
	Tổng số cơ sở điện ảnh
	
	
	

	2
	Tổng số phòng chiếu
	
	
	

	3
	Tổng số phim sản xuất trong năm:
	
	
	

	
	- Số phim truyện
	
	
	

	
	- Số phim tài liệu, khoa học
	
	
	

	
	- Số phim hoạt hình
	
	
	

	4
	Tổng số phim truyện Việt Nam được phổ biến trong năm
	
	
	

	5
	Bình quân xem phim nhựa/người/năm (lượt người)
	
	
	

	6
	Tổng số doanh thu (triệu đồng)
	
	
	

	II- NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN

	1
	Tổng số đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của tỉnh
	
	
	

	2
	Tổng số doanh thu của các đơn vị nghệ thuật (tỷ đồng)
	
	
	

	3
	Tổng số doanh thu của các đơn vị nghệ thuật do Sở VHTT&DL quản lý (tỷ đồng)
	
	
	

	4
	Tổng số cuộc thi, liên hoan biểu diễn nghệ thuật đã tổ chức hàng năm
	
	
	

	5
	Tổng số buổi biểu diễn của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp
	
	
	

	6
	Tổng số buổi biểu diễn của các đoàn nghệ thuật thuộc ngành quản lý trong tỉnh
	
	
	

	7
	Bình quân xem biễu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp từ các đơn vị nghệ thuật địa phương (người/năm)
	
	
	

	III. MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH VÀ TRIỂN LÃM
	

	1
	Tổng số các cuộc triển lãm:
	
	
	

	
	- Mỹ thuật
	
	
	

	
	- Nhiếp ảnh
	
	
	

	2
	Số công trình mỹ thuật công cộng phục vụ nhân dân
	
	
	

	3
	Số trung tâm giám định
	
	
	

	IV. BẢN QUYỀN

	1
	Tổng số giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả
	
	
	

	2
	Tổng số giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan
	
	
	

	V. DI SẢN VĂN HÓA
	

	1
	Tổng số bảo tàng:
	
	
	

	
	- Bảo tàng cấp tỉnh
	
	
	

	
	- Bảo tàng ngoài công lập
	
	
	

	2
	Tổng số hiện vật có trong các bảo tàng
	
	
	

	3
	Tổng số di tích được xếp hạng quốc gia:
	
	
	

	
	- Di tích lịch sử
	
	
	

	
	- Di tích kiến trúc nghệ thuật
	
	
	

	
	- Di tích khảo cổ
	
	
	

	
	- Di tích danh lam thắng cảnh
	
	
	

	4
	Tổng số di tích quốc gia đặc biệt được xếp hạng
	
	
	

	5
	Tổng số bảo vật quốc gia
	
	
	

	6
	Tổng số di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
	
	
	

	7
	Tổng số di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được UNESCO ghi danh:
	
	
	

	
	- Di sản văn hóa và thiên nhiên
	
	
	

	
	- Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp
	
	
	

	
	- Di sản tư liệu
	
	
	

	8
	Tổng số cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”:
	
	
	

	
	- Nghệ nhân nhân dân
	
	
	

	
	- Nghệ nhân ưu tú
	
	
	

	VI. VĂN HÓA DÂN TỘC
	

	1
	Tổng số kinh phí cấp cho dự án ấn phẩm cấp cho cơ sở theo Chương trình mục tiêu quốc gia (tỷ đồng)
	
	
	

	2
	Bảo tồn làng, bản, buôn truyền thống tiêu biểu của dân tộc thiểu số theo Chương trình mục tiêu quốc gia trong năm
	
	
	

	3
	Tổng số lễ hội được hỗ trợ bảo tồn trong năm
	
	
	

	4
	Dự án Phát triển hệ thống cơ sở vui chơi, giải trí cho trẻ em khu vực vùng sâu
	
	
	

	VII. VĂN HÓA CƠ SỞ
	

	1
	Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở:
	
	
	

	
	- Số Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh
	
	
	

	
	- Số Trung tâm Văn hóa tỉnh
	
	
	

	
	- Số Trung tâm Thông tin-Triển lãm tỉnh
	
	
	

	
	- Số Trung tâm Văn hóa - Thông tin (Thể thao) cấp huyện, (Nhà Văn hóa) và tương đương
	1
	1
	1

	
	- Số Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện và tương đương
	1
	1
	1

	
	- Số Nhà Văn hóa cấp xã và tương đương
	4
	9
	12

	
	- Số Nhà Văn hóa cấp ấp và tương đương
	55
	73
	118

	
	- Số điểm vui chơi trẻ em các cấp:
	
	
	

	
	+ Cấp tỉnh
	
	
	

	
	+ Cấp huyện
	
	
	

	
	+ Cấp xã
	
	
	

	2
	Hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng:
	
	
	

	
	- Số cuộc liên hoan văn hóa, văn nghệ quần chúng do ngành văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức
	02
	02
	1

	
	- Số cuộc liên hoan văn hóa, văn nghệ quần chúng do ngành văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp tổ chức
	1
	1
	1

	
	- Tổng số người xem liên hoan, hội diễn văn nghệ quần chúng
	435
	520
	245

	3
	Tổng số đội/CLB văn nghệ quần chúng (tỉnh, huyện, xã):
	19
	20
	20

	4
	Tổng số lượt người xem văn nghệ quần chúng:
	2600
	2890
	1350

	5
	Hoạt động tuyên truyền lưu động:
	
	
	

	
	- Số đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh
	
	
	

	
	- Số đội tuyên truyền lưu động cấp huyện
	01
	01
	01

	
	- Tổng số buổi hoạt động thông tin lưu động
	120
	120
	Ước thực hiện 100 buổi

	
	- Tổng số lượt người xem thông tin lưu động
	60.000
	60.130
	Trên 60.000 lượt (ước thực hiện)

	6
	Số ấp (khu vực) văn hóa/Tổng số ấp (khu vực) địa phương
	111
	117
	127

	7
	Số gia đình văn hóa/Tổng số gia đình địa phương
	43.058
	43.404
	44.029

	8
	Số công sở, cơ quan đạt chuẩn văn hóa/Tổng số công sở, cơ quan địa phương
	100%
	100%
	100%

	9
	Hoạt động Karaoke:
	
	
	

	
	- Tổng số điểm, cơ sở trên địa bàn
	8
	48
	12

	
	- Tổng số điểm, cơ sở bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định trên địa bàn
	8
	48
	12

	
	- Tổng số trường hợp bị xử phạt hành chính
	
	
	

	
	- Tổng số giấy phép bị thu hồi
	
	
	

	10
	Hoạt động vũ trường:
	
	
	

	
	- Tổng số điểm trong tỉnh
	
	
	

	
	- Tổng số điểm cấp mới trong năm
	
	
	

	
	- Tổng số trường hợp bị xử phạt hành chính trên địa bàn
	
	
	

	
	- Tổng số giấy phép bị thu hồi
	
	
	

	VIII. THƯ VIỆN
	

	1
	Tổng số thư viện công cộng/phòng đọc sách, tủ sách
	12
	12
	16

	2
	Tổng số sách hiện có trong thư viện công cộng (bản)
	41.095
	47.066
	56.060

	3
	Tổng số sách, báo bổ sung cho thư viện công cộng
	423
	1.341
	1.200

	4
	Tổng số bạn đọc đến thư viện công cộng (lượt) 
	146.544
	175.324
	Ước thực hiện đạt 120.870

	5
	Tổng số sách báo luân chuyển tại thư viện công cộng (bản)
	1.600
	3.100
	Ước thực hiện đạt trên 3.000

	6
	Bình quân bản sách/người/năm trong thư viện công cộng (bản) 
	293.088
	350.648
	Ước thực hiện đạt 595.04

	XIX. GIA ĐÌNH
	

	1
	Tổng số hộ gia đình
	47.747
	51.078
	51.078

	2
	Số hộ gia đình 2 thế hệ đầy đủ (có vợ, chồng, con)
	28.160
	33.883
	33.583

	3
	Số hộ gia đình 3 thế hệ trở lên
	11.915
	13.215
	13.515

	4
	Số hộ gia đình 1 thế hệ (vợ, chồng)
	857
	3.044
	3.167

	5
	Số hộ gia đình khác
	6.015
	936
	813

	6
	Số hộ có bạo lực gia đình
	0
	0
	0

	7
	Tổng số vụ bạo lực gia đình:
	0
	0
	0

	
	- Tinh thần
	
	
	

	
	- Thân thể
	
	
	

	
	- Tình dục
	
	
	

	
	- Kinh tế
	
	
	

	8
	Người gây bạo lực gia đình (thống kê theo giới tính)
	
	
	

	9
	Biện pháp đã xử lý người gây bạo lực gia đình:
	
	
	

	
	- Góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư (người)
	
	
	

	
	- Áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc (người)
	
	
	

	
	- Áp dụng biện pháp giáo dục (người)
	
	
	

	
	- Xử phạt hành chính (người)
	
	
	

	
	- Xử lý hình sự (người)
	
	
	

	10
	Nạn nhân bị bạo lực gia đình (thống kê theo giới tính) (người)
	
	
	

	11
	Biện pháp hỗ trợ:
	
	
	

	
	- Tư vấn (tâm lý, tinh thần, pháp luật)
	
	
	

	
	- Chăm sóc hỗ trợ sau bạo lực
	
	
	

	
	- Số người được đào tạo nghề, giới thiệu việc làm
	
	
	

	12
	Mô hình phòng chống bạo lực gia đình:
	
	
	

	
	- Số Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững
	15 xã, TT
	15 xã, TT
	15 xã, TT

	
	- Số Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình
	14
	14
	14

	
	- Số địa chỉ tin cậy ở cộng đồng
	55
	55
	55

	
	- Số đường dây nóng
	15 xã, TT 
(Công an)
	15 xã, TT 
(Công an)
	15 xã, TT 
(Công an)

	13
	Mô hình hoạt động độc lập (CLB, nhóm phòng, chống; địa chỉ tin cậy, đường dây nóng)
	
	
	

	X. THANH TRA
	

	1
	Tổng số lượt thanh tra, kiểm tra các cơ sở
	
	
	

	2
	Tổng số vụ, việc vi phạm bị phát hiện và xử lý (cơ sở)
	
	
	

	3
	Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính (triệu đồng)
	
	
	

	XI- THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
	

	1
	Huân chương Hữu nghị
	
	
	

	2
	Huân chương Độc lập
	
	
	

	3
	Huân chương Lao động
	
	
	7

	4
	Bằng khen của Thủ tướng
	1
	5
	45

	5
	Bằng khen của Bộ trưởng
	2
	2
	

	6
	Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp VHTTDL
	
	
	

	7
	Cờ thi đua của Bộ (tỉnh)
	
	6
	6

	8
	Tập thể Lao động xuất sắc
	37
	21
	26

	9
	Chiến sĩ thi đua cấp Bộ (tỉnh)
	4
	4
	2

	10
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	
	
	

	11
	Chiến sĩ thi đua toàn quốc
	397
	187
	422

	12
	Cờ thi đua của Chính phủ
	
	1
	

	13
	Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
	
	
	

	14
	Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới
	
	
	

	XII- KẾ HOẠCH, TÀI CHÍNH
	

	1
	Vốn chuẩn bị đầu tư (triệu đồng)
	0
	3.152
	0

	2
	Vốn thực hiện dự án (triệu đồng)
	119.386
	85.282
	65.204

	3
	Chi thường xuyên cho sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch (triệu đồng)
	2.438
	2.782
	4.103

	4
	Chương trình phòng, chống ma túy (triệu đồng)
	0
	27
	0

	5
	Chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình (triệu đồng)
	231
	551
	0

	6
	Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo (triệu đồng)
	0
	0
	543

	7
	Chương trình hành động quốc gia về du lịch (triệu đồng)
	
	
	

	8
	Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia (triệu đồng)
	
	
	

	XIII. ĐÀO TẠO
	

	1
	Số lượng cơ sở đào tạo văn hóa trực thuộc 
	
	
	

	2
	Số lượng cán bộ, giáo viên, giảng viên các cơ sở đào tạo trực thuộc 
	
	
	

	3
	Số lượng học sinh, sinh viên, học sinh tuyển sinh từ các cơ sở đào tạo trực thuộc 
	
	
	

	4
	Số lượng học sinh, sinh viên, học sinh tốt nghiệp từ các cơ sở đào tạo trực thuộc 
	
	
	

	5
	Số lượng cán bộ được đào tạo theo diện tài năng từ các cơ sở đào tạo trực thuộc 
	
	
	

	6
	Số lượng đào tạo tài năng trẻ từ các cơ sở đào tạo trực thuộc 
	
	
	

	XIV. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
	

	1
	Tổng số các đơn vị thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường 
	1
	1
	1

	2
	Nhân lực thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường (GS, PGS, TS, Ths, ĐH)
	2
	2
	2

	3
	Nhiệm vụ khoa học (đề tài, dự án) cấp Nhà nước đăng ký
	
	
	

	4
	Nhiệm vụ khoa học (đề tài, dự án) cấp tỉnh đăng ký
	
	
	

	5
	Nhiệm vụ khoa học (đề tài, dự án) cấp tỉnh phê duyệt
	1
	
	

	6
	Nhiệm vụ khoa học (đề tài, dự án) cấp cơ sở
	1
	3
	

	7
	Dự án bảo vệ môi trường đăng ký
	
	
	

	8
	Dự án bảo vệ môi trường phê duyệt
	
	
	

	XV. HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ VĂN HÓA
	

	1
	Tổng số các đoàn ra nước ngoài
	
	
	

	2
	Tổng số các đoàn nước ngoài vào địa phương 
	
	
	

	3
	Tổng số các văn bản hợp tác quốc tế đã ký kết 
	
	
	

	4
	Tham gia hoạt động văn hóa đối ngoại tại các tỉnh biên giới
	
	
	

	XVI. THỂ DỤC, THỂ THAO
	

	1
	Tỷ lệ người luyện tập TDTT thường xuyên
	32.3%
	36,7%
	32.3%

	2
	Tỷ lệ gia đình luyện tập TDTT
	24.3%
	26,86%
	24.3%

	3
	Số trường học đảm bảo chương trình giáo dục thể chất
	100%
	100%
	100%

	4
	Số vận động viên cấp cao
	
	
	

	5
	Số vận động viên được tập trung đào tạo (VĐV quốc gia)
	
	
	

	6
	Số vận động viên trẻ
	
	
	

	7
	Số huy chương quốc tế chính thức đạt được
	
	
	

	8
	Tổng số huy chương đã trao tại các giải vô địch, vô địch trẻ và các giải khác tổ chức tại Việt Nam
	
	
	


	XVII. DU LỊCH
	

	1
	Tổng số doanh nghiệp lữ hành quốc tế
	
	
	

	2
	Tổng số các cơ sở lưu trú/số buồng
	0
	0
	2 cơ sở/25 Phòng

	3
	Tổng số hướng dẫn viên
	
	
	

	4
	Số lượng khách quốc tế đến địa phương (ngàn lượt)
	0
	0
	0,26

	5
	Số khách du lịch nội địa (ngàn lượt)
	0
	0
	99,4

	6
	Tổng thu từ khách du lịch (tỷ đồng)
	0
	0
	10,764

	XVIII. XUẤT BẢN

	1
	Tổng số xuất bản phẩm nộp lưu chiểu:
	
	
	

	
	- Xuất bản phẩm dạng in
	
	
	

	
	- Xuất bản phẩm dạng điện tử
	
	
	

	2
	Xuất bản phẩm về lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật
	
	
	

	3
	Mức bình quân sách/người/năm
	
	
	

	4
	Doanh thu
	
	
	


2. Số liệu về văn học nghệ thuật
	STT
	Nội dung 
	Năm 2014
	Năm 2019
	Năm 2024

	1
	Số lượng văn nghệ sĩ
	
	
	30

	2
	Số văn nghệ sĩ trẻ (Dưới 40 tuổi)
	
	
	10

	3
	Số lượng tác phẩm văn học, nghệ thuật
	
	
	

	4
	Số lượng tác phẩm đoạt giải (Thống kê các tác phẩm đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh/giải thưởng Nhà nước/giải thưởng của các Hội VHNT chuyên ngành/giải thưởng các cuộc thi…)
	
	
	

	5
	Kinh phí đầu tư cho hoạt động văn học, nghệ thuật (Kinh phí Trung ương và kinh phí của địa phương, đơn vị)
	
	
	

	6
	Số lượng văn nghệ sĩ được khen thưởng
	
	
	

	7
	Số lượng công trình/tác phẩm được dịch/ chuyển thể/quảng bá ra nước ngoài
	
	
	


3. Những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW
	STT
	Tên mô hình
	Cách thức thực hiện
	Hiệu quả, tác động

	Nhiệm vụ 1: Xây dựng con người

	1
	
	
	

	2…
	
	
	

	Nhiệm vụ 2: Xây dựng môi trường văn hóa

	1
	
	
	

	2…
	
	
	

	Nhiệm vụ 3: Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế

	1
	
	
	

	2…
	
	
	

	Nhiệm vụ 4: Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động văn hóa

	1
	
	
	

	2…
	
	
	

	Nhiệm vụ 5: Phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa

	1
	
	
	

	2…
	
	
	

	Nhiệm vụ 6: Về hội nhập quốc tế và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại

	1
	
	
	

	2…
	
	
	


4. Kết quả thực hiện các công trình, đề án lĩnh vực văn học, nghệ thuật
	STT
	Tên Chương trình, Đề án
	Kinh phí thực hiện
	Kết quả thực hiện
(Nêu rõ tiến độ, kết quả đạt được)

	1
	
	
	

	2…
	
	
	





